BÀI TẬP CHƯƠNG 7

KẾ TOÁN NGOẠI TỆ & THANH TOÁN QUỐC TẾ

Bài 1:
Tại NHTM A trong tháng 08/XX có các số liệu sau:

· TK 1051 dư Nợ: 1.480.000.000đ (200 lượng)

· TK 4711 dư Có: 100.000 USD (1.570.000.000đ)

· TK 4712 dư Nợ: 1.570.000.000đ

1. Ngày 10/8 mua 20.000 USD (tỷ giá USD/VND = 15.610), mua chuyển khoản qua tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại NHNN, thanh toán bằng VND tiền mặt.

2. Bán 50.000 USD trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng thu tiền VND chuyển khoản (tỷ giá USD/VND = 15.620)

3. Khách hàng A đến đổi 2.000 EUR lấy VND (tỷ giá 1EUR = 17.800 VND).

4. Nhận được báo Có của NH nước ngoài về chuyển tiền kiều hối cho khách hàng là Lê Văn Năm địa chỉ 1A Hoàng Diệu Q. Phú Nhuận, số tiền 4.000 USD.
5. Ông Vũ Hải gửi tiết kiệm 3.000 GBP loại kỳ hạn 6 tháng. NH cũng cho biết ông là khách hàng thứ 1.560 gửi tiết kiệm tại đây.

6. Công ty xuất nhập khẩu Lidimex làm thủ tục vay NH 20.000 USD để ký quỹ mở L/C. NH đã chấp nhận.
7. Ông Lê Văn Năm trình giấy báo nhận tiền kiều hối ông bán 3.950 USD cho NH (tỷ giá USD/VND = 15.720) sau khi đã trừ phí 50 USD.

8. Xuất kho vàng bán ra 50 lượng, giá mỗi lượng 7.545.000đ thu tiền mặt, chi phí gia công chế tác 5.000.000đ trả cho thợ kim hoàn bằng tiền mặt.
9. Bán 10.000 USD cho cty xuất nhập khẩu X, chuyển vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ của cty tại NH (tỷ giá bán 1USD = 15.720 VND), nhận VND tiền mặt.

10. Nhập 10 lượng vàng, giá 74.430.000đ trả bằng TGNH.

11. Nhận thanh toán một tờ séc gạch chéo cho khách nước ngoài, người phát hành có TK tại NH BNP Paris, số tiền 2.000 EUR, sau khi trừ phí 20 EUR, NH trả cho khách tiền VND theo tỷ giá 1EUR = 17.900 VND.
Yêu cầu:

Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên, biết rằng:

· Thuế GTGT tính trực tiếp nên hoạt động kinh doanh vàng với thuế suất 20%.

· Thuế GTGT trực tiếp đối với hoạt động kinh doanh ngoại tệ 10%.

· Hãy đánh giá lại số vàng tồn kho. Biết giá mua vàng vào cuối tháng là 7.590.000đ/lượng.

Bài 2:

Tại NH Ngoại Thương A có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Ông Lê Văn Hải xuất trình CMND và giấy báo lĩnh tiền kiều hối 4.000 USD, NH trừ phí 30 USD, ông Hải đề nghị lĩnh tiền VND theo tỷ giá NH áp dụng USD/VND = 15.730.

2. Xuất bán 1.000 USD cho cán bộ đi học tập nghiệp vụ nước ngoài (tỷ giá USD/VND = 15.740), thu tiền đồng Việt Nam.

3. NH nước ngoài chuyển đến bộ chứng từ hàng hoá thanh toán theo L/C đã mở. Cty XNK Nitromex đã ký quỹ 60%, số còn lại 30.000 USD NH giải quyết cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ. Phí thanh toán L/C NH thu 50 USD, Cty Nitromex trả bằng cách trích tài khoản 4211 để mua ngọai tệ tỷ giá không đổi.
4. Nhập 40 lượng vàng SJC với giá 7.600.000đ/lượng trả bằng TGNH.

5. Khách hàng gửi tiết kiệm 14 tháng 2.000 USD.

6. Trả lãi tiền gửi tiết kiệm hàng tháng 1.600 USD, khách lấy tiền VND tỷ giá không đổi.

7. Xuất bán 15 lượng vàng giá 7.650.000đ/lượng thu tiền mặt, số vàng này đã mua 7.620.000đ/lượng.

8. Mua 5.000USD trên thị trường ngoại tệ liên NH tỷ giá (USD/VND = 15.720).

9. Mua 7.000 EUR của khách vãng lai, tỷ giá EUR/VND = 17.910).

10. Đổi 4.000 GBP khách hàng lấy USD ( USD/VND = 15.750, GBP/VND = 27.500).

Yêu cầu:

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.
2. Đánh giá lại số dư ngoại tệ và vàng, biết rằng:

· Số dư TK 4711: 510.000 USD, TK 1051: 1.410.000.000đ. (200 lượng)

· Tỷ giá mua thực tế cuối tháng này và cuối tháng trước:

· USD/VND = 15.750. Tỷ giá  chuyển đổi USD/EUR = 0.85; 
         USD/GBP áp dụng theo nghiệp vụ số 10.

· Giá mua vàng cuối tháng 7.700.000đ/lượng.

Bài 3:

1. Nhận được chứng từ hàng hoá do đơn vị xuất khẩu nộp, trị giá 50.000 USD (1USD = 15.750VND), theo thư tín dụng không được huỷ ngang số 18750/LC của NH Mitsui Nhật mở ngày 06/1/XX. Biết rằng NH Mitsui Nhật có TKTG tại NHNT Vũng Tàu, bộ chứng từ hoàn toàn phù hợp L/C và uỷ quyền cho NHNT VT thanh toán cho nhà xuất khẩu đồng thời đơn vị xuất khẩu đề nghị rút ra bằng VND (đơn vị xuất khẩu mở TKTG ngoại tệ tại NH).
2. Mua 700USD của khách hàng vãng lai (1USD = 15.750VND).

3. Ông Francois Danel trình giấy tờ hợp lệ xin đổi 2.500 EUR để lấy USD. Tỷ giá USD/VND = 15.750, EUR/VND = 18.020.

4. Nhận được từ NH nước ngoài Bộ chứng từ hàng hoá đề nghị thanh toán tiền cho nhà xuất khẩu 100.000USD, Cty xuất nhập khẩu D trước đây ký quỹ 30.000USD, số còn lại NH đã đồng ý cho vay ngắn hạn (NH nước ngoài có mở tài khoản tiền gửi không kỳ hạn bằng ngoại tệ tại NHTM N).

5. NH bán 20 lượng vàng , giá mỗi lượng 7.590.000đ, số vàng này trước đây NH đã mua 10 lượng giá 74.600.000đ, 10 lượng giá 73.800.000đ.

6. Nhận được báo Có của NH nước ngoài, thanh toán tiền xuất khẩu cho Cty A, cty đồng ý bán 5.000USD cho NH để lấy VND, còn 150.000 USD bán để được ghi tăng tài khoản tiền gửi (tỷ giá mua chuyển khoản 1USD = 15.750 VND).
Yêu cầu:

Hãy xử lý và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

Bài 4:

Số liệu tài khoản kế toán chi tiết tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương trong tháng 1/Y như sau:


Yêu cầu: 

1. Anh (chị) hãy tính kết quả kinh doanh ngoại tệ trong kỳ

2. Anh (chị) hãy đánh giá lại giá trị ngoại tệ sau khi xác định kết quả kinh doanh biết rằng NH nhà nước công bố tỷ giá USD/VND là 19.010.

3. Hạch toán kết quả kinh doanh ngoại tệ, thuế GTGT phải nộp và chênh lệch tỷ giá trong kỳ.

Biết rằng: Các tài khoản liên quan đủ số dư hạch toán.

Bài 5:

Cty Thương mại Toàn Mỹ đề nghị NH A mở một L/C trả ngay để thanh toán hàng nhập khẩu trị giá 50.000USD. NH yêu cầu Cty ký quỹ 50% giá trị L/C bằng ngoại tệ. NH đồng ý bán cho Cty số ngoại tệ còn thiếu là 17.000 USD và Cty được thanh tóan tiền mua ngoại tệ bằng VND từ tài khoản tiền gửi không kỳ hạn. NH thu phí là 20 USD được thanh toán bằng VND từ tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của Cty. Biết rằng tỷ giá USD/VND là 19.000/10.
Yêu cầu: Xử lý và định khoản nghiệp vụ trên.

Biết rằng: Các tài khoản có liên quan đều có đủ khả năng để hạch toán.

Bài 6:

Tại NHTMCP Ngoại Thương CN Cần Thơ, ngày 5/12/200X có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Ông Tấn Thịnh nộp vào NH 10.000 USD tiền mặt đề nghị gửi TGTK kỳ hạn 6 tháng bằng VNĐ, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng là 0.7%/tháng.

2. Bà Thanh Tâm nộp giấy tờ chứng minh đi du lịch nước ngoài và tiền mặt VNĐ đề nghị mua 5.000 USD tiền mặt để đi du lịch nước ngoài.

3. Công ty Vạn Phú bán 50.000 USD cho NH bằng chuyển khoản.

4. Công ty Quốc Thái có một Hợp đồng tín dụng đến hạn thanh toán vào ngày 5/12/200X, nợ vay là 60.000 USD, thời hạn vay là 3 tháng, lãi suất cho vay là 2.4%/năm.

5. Nhận được giấy báo có từ NH nước ngoài với nội dung chuyển tiền kiều hối cho bà Minh, số tiền là 30.000 USD.

Yêu cầu:

1. Xử lý & định khoản các nghiệp vụ trên.

2. Anh (chị) hãy cho biết để giải quyết nghiệp vụ 2, NH yêu cầu khách hàng phải xuất trình những giấy tờ gì?

Biết rằng:

1. Đầu ngày 5/12/200X:

· Tỷ giá USD/VND: Mua: 20.000 / Bán: 21.000;

· Dư có TK 4221 – Công ty Vạn Phú: 100.000USD;

· Dư có TK 4221 – Công ty Quốc Thái: 40.000USD;

· Dư có TK 4211 – Công ty Quốc Thái: 150.000.000đồng;

· Các TK có liên quan có đủ số dư để hạch toán.

2. NH quy định các tổ chức phải duy trì số dư tiền gửi tối thiểu tại NH bằng VNĐ là 1.000.000 đồng & ngoại tệ (USD) là 100 USD.
Bài 7:

Tại Hội Sở NH Eximbank, ngày 15/04/200X có nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Công ty A chấp nhận trả tiền ngay cho nhà xuất khẩu nước ngoài theo bộ chứng từ nhờ thu chuyển đến đòi tiền, số tiền là 80.000 USD. Công ty A đề nghị mua 40.000 USD để bổ sung thêm vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ đủ để thanh toán cho bộ chứng từ trên.

2. Nhận được báo có từ NH nước ngoài với nội dung thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu cho Công ty A theo bộ chứng từ thanh toán theo phương thức nhờ thu số tiền là 100.000 USD.
3. Khách hàng C đề nghị sử dụng tiền kiều hối theo thông báo của NH là 10.000 USD như sau:

· Gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ có kỳ hạn 3 tháng là 5.000 USD;

· Còn lại lãnh tiền mặt bằng VNĐ;

· NH thu phí bằng ngoại tệ với tỷ lệ là 0,05%, chưa bao gồm thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT là 10%.

4. NH đồng ý mở L/C trả ngay cho Công ty B với giá trị là 200.000 USD, yêu cầu Công ty ký quỹ là 30% và thu phí mở L/C bằng ngoại tệ là 0,1%.

5. NH kiểm tra bộ chứng từ theo phương thức L/C trả ngay từ nước ngoài chuyển đến thấy hợp lệ. Giá trị của bộ chứng từ là 150.000 USD, trước đây khách hàng đã ký quỹ 30%.

Yêu cầu:

Xử lý & định khoản các nghiệp vụ trên. Biết rằng:

· Đầu ngày 15/04/200X, tỷ giá USD/VND – Mua: 20.000 / Bán 21.000;

· Số dư TK TG KKH USD của Công ty A (TK 4221): 40.000 USD;

· Các TK có liên quan khác có đủ số dư để hạch toán.

Bài 8:
Tại NH Nno&PTNT VN – Chi nhánh TP.HCM có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngày 31/12/200X như sau:

1. Công ty Hoa Lan đề nghị mở L/C trả ngay để thanh toán hàng nhập khẩu trị giá 50.000 USD. NH yêu cầu Công ty ký quỹ 40% bằng ngoại tệ. NH đồng ý bán cho Công ty số ngoại tệ còn thiếu & thu phí 20 USD & Công ty được thanh toán phí bằng VNĐ.

2. Bà Phương Anh xuất trình CMND & giấy báo lãnh tiền kiều hối cho người thân ở nước ngoài gửi về. Số tiền Bà được hưởng là 1.000 USD, nhưng Bà chỉ đề nghị rút 500 USD tiền mặt. NH thu phí bao gồm thuế GTGT là 2.2 USD (thuế suất 10%). Số tiền còn lại Bà đề nghị mở thẻ tiết kiệm VNĐ thời hạn 3 tháng, lãi 0.7%/tháng.

3. Ông Khánh xuất trình các giấy tờ hợp lệ & nộp tiền mặt VNĐ đề nghị mua 3.000 USD để thanh toán học phí cho con du học. NH thu phí chuyển tiền đã bao gồm thuế GTGT là 0.1% số tiền chuyển, phí tối thiểu là 4.4 USD. Ông Khánh đã nộp đủ bằng VNĐ.

4. Công ty XNK Hòa Bình xuất trình & đề nghị chiết khấu bộ chứng từ hàng hóa xuất khẩu hoàn toàn phù hợp với nội dung của L/C mà NH đã nhận từ NH nước ngoài trước đây. Thời hạn thanh toán L/C là 15/02/200X+1, giá trị L/C là 100.000USD. NH đồng ý chiết khấu có truy đòi cho Công ty với số tiền chiết khấu là 90% giá trị L/C và đã chuyển vào TKTG ngoại tệ của Công ty. Đồng thời Công ty trích từ TKTG VNĐ thanh toán hoa hồng chiết khấu là 200.000 đồng.

5. Một khách du lịch xuất trình giấy tờ hợp lệ & nộp đủ VNĐ đề nghị được mua séc bảo chi với giá trị 1.000 USD. NH thu phí 0.05% bằng VNĐ đã bao gồm 10% thuế GTGT.

Yêu cầu: Xử lý & định khoản các nghiệp vụ trên theo thứ tự. Biết rằng:

Số dư đầu ngày một số TK:

· TK 4211 – Công ty Hoa Lan: 100.000.000 đồng;
· TK 4221 – Công ty Hoa Lan: 15.000 USD.

· Các TK khác có đủ số dư để hạch toán.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 31/12/200X – USD/VND – Mua: 20.000 / Bán: 21.000
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